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PHỤ LỤC 1: 

Về công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, 

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công 

nghệ để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

1. Việc xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo quy định của pháp luật về sáng kiến. 

2. Việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến để 

làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xem xét, công 

nhận. 

3. Việc xét, nghiệm thu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công 

nghệ thực hiện theo Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ xét 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng 

là đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu. 

Đối tượng được công nhận có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học 

và công nghệ để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ 

nhiệm đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ và người trực 

tiếp tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công 

nghệ. Người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa 

học và công nghệ là thư ký, người được phân công viết ít nhất 01 nội dung của đề tài khoa 

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ. 

Việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa 

học, công trình khoa học và công nghệ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền xem xét, công nhận. 

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền căn cứ hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa 

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để xét, tặng danh hiệu thi đua cho 

cá nhân. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng ở cấp cơ sở thì xét, 

tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh thì xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, 

ngành, tỉnh; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong toàn quốc thì 

đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. 

5. Căn cứ quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích đạt được và hiệu quả áp dụng, 

khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa 

học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thẩm quyền khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức theo 

tiêu chuẩn quy định. 
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PHỤ LỤC 2: 

Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

 

1. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” (Điều 22 Luật) 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau đây: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 

lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, 

ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong 

Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” (Điều 21 Luật) 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau đây: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 02 

lần liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

- Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn 

quốc hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc hoặc 

mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong 

toàn quốc. 
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PHỤ LỤC 3: 

Tiêu chuẩn danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Cờ thi đua của Chính Phủ 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

1. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 4 Thông tư Bộ GD): 

được xét tặng hàng năm khi kết thúc năm công tác cho 2 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất đạt tiêu 

chuẩn sau: 

1. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ để tặng hằng năm cho đơn vị trực thuộc Bộ dẫn đầu 

phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu 

biểu xuất sắc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. 

2. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ để tặng hằng năm cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 

của cụm, khối thi đua do Đại học tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu 

biểu xuất sắc trong Đại học; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. 

3. Danh hiệu cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào 

thi đua theo chuyên đề do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở 

lên khi tổng kết phong trào. 

2. Tiêu chuẩn “Cờ thi đua của Chính phủ”  

1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc 

trong số các tập thể dẫn đầu cụm, khối thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức và đạt các 

tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong 

năm; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong việc thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội 

khác. 

2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng hằng năm cho tập thể dẫn đầu cụm, khối 

thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức. 

3. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua 

do Thủ tướng Chính phủ phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên khi sơ kết, 

tổng kết phong trào. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
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PHỤ LỤC 4: 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

 

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính 

trị do Đảng, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao có thời gian từ 03 năm trở lên có 

phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc được bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi 

ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài 

sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch 

họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn 

xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh; 

c) Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và 

đào tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, 

được đơn vị thụ hưởng và cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị thụ hưởng xác nhận; 

d) Có thời gian công tác tại đơn vị từ 05 năm trở lên, có thành tích xuất sắc, 

đóng góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập 

(năm tròn); 

đ) Cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong 

phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả 

trong phạm vi cơ sở; 

e) Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 05 năm trước khi nghỉ 

hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội, chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 

Bằng khen. 

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng cho tập thể gương 

mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ 

đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn như quy định tại điểm a khoản 1; 
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b) Có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có thành tích 

xuất sắc trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa phương; 

c) Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục và được 

đơn vị thụ hưởng xác nhận; 

d) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, 

nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập (năm tròn); 

đ) Đại học, đơn vị thuộc Đại học có 02 năm liên tục được công nhận hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào 

thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
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PHỤ LỤC 5: 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

 

1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua; 

b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm 

trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng 

trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực; 

d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến 

bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo. 

2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết 

và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, 

tỉnh; 

b) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất 

nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo; 

c) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong cụm, khối thi đua do 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức; 

d) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi 

đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên; 

đ) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà 

nước; 

e) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và sau đó có liên tục từ 

05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng”, trong 

thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần 

được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh. 
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PHỤ LỤC 6: 

Tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Nhất 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

 

1. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản 

xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi 

ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc; 

b) Được giải thưởng cao của thế giới; 

c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi 

ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học và công 

nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước được cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền công nhận; 

d) Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 

đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

đ) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 

trong thời gian đó có từ 03 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

và có 02 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

2. “Huân chương Lao động” hạng Nhất để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng và 

nêu gương trong toàn quốc được Bộ, ban, ngành, tỉnh công nhận; 

b) Có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo 

đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

c) Có thành tích đặc biệt xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động; 

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì và sau đó có liên tục từ 

05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 02 lần được 

tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính 

phủ” và 02 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được 

tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 04 lần được tặng bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng được tặng cờ thi đua. 
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PHỤ LỤC 7: 

Tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Nhì 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

 

1.“Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, 

kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực; 

c) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi 

ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có công trình khoa học và 

công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

d) Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm 

an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

đ) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 

05 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó 

có từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 01 lần 

được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

2. “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, 

ngành, tỉnh; 

b) Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm 

an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

c) Có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động; 

d) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 

05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được 

tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh hoặc có 03 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 03 lần 

được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng 

được tặng cờ thi đua. 
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PHỤ LỤC 8: 

Tiêu chuẩn Huân chương Lao động hạng Ba 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

1. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành 

tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên; 

b) Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, 

tỉnh hoặc công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu ở một trong 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

c) Có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an 

sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

d) Có thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, 

học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương 

ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

đ) Được giải thưởng quốc tế cao của khu vực; 

e) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 

năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 

thời gian đó có từ 01 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 

lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

2. “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau đây: 

a) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh 

xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; 

c) Có thành tích xuất sắc, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua 

do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi đua do Bộ, ban, 

ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 05 năm trở lên; 

d) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; 

đ) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, đã được tặng “Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ” và sau đó có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề 

nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” hoặc có 02 

lần được tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 01 lần được tặng cờ thi đua của 

Bộ, ban, ngành, tỉnh và 01 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 

lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh đối với tập thể không thuộc đối tượng 

được tặng cờ thi đua. 
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PHỤ LỤC 9: 

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” 

(Ban hành kèm theo 891/QĐ-ĐHKTQD ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Đại 

học Kinh tế Quốc dân) 

1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau đây: 

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm 

cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có 

phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác; là tấm 

gương mẫu mực về mọi mặt; 

b) Có tinh thần lao động sáng tạo, đạt năng suất lao động cao, chất lượng và hiệu 

quả, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh; 

c) Đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước 

trong thời gian từ 10 năm trở lên, được tập thể suy tôn; 

d) Có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ mới, có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm có giá trị 

đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong phạm vi toàn quốc; 

đ) Có công lớn trong việc bồi dưỡng, đào tạo cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ, trong 

việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. 

2. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; 

b) Là tập thể dẫn đầu toàn quốc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, đóng góp vào 

sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước trong thời gian từ 10 năm 

trở lên; 

c) Dẫn đầu toàn quốc trong việc áp dụng và đổi mới khoa học và công nghệ, có 

nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, trong phong trào phát huy 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái và chuyển đổi số; 

d) Dẫn đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; là điển hình về công tác đào tạo, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ để các tập thể khác noi theo; 

đ) Trung thành với Tổ quốc; nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, 

vững mạnh; dẫn đầu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, bảo đảm tốt quyền lợi của người lao động, quản lý tốt nguồn vốn, tài sản, bảo 

đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản; 

e) Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; là tấm gương mẫu mực về mọi 

mặt được Nhân dân địa phương ca ngợi. 
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PHỤ LỤC 10: 

Tiêu chuẩn Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

(Ban hành kèm theo Quyết định định số           /QĐ-ĐHKTQD ngày         tháng      năm 

2025 của Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân) 

 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây viết tắt là Kỷ niệm chương) là 

hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng một lần cho cá nhân 

trong và ngoài ngành Giáo dục, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

1. Cá nhân trong ngành Giáo dục 

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo 

dục (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách công tác quản lý 

giáo dục tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, cơ quan, tổ 

chức ở trung ương) có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 20 năm trở lên. Trường 

hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục 

công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được 

tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Thời gian 

chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương; 

b) Cá nhân đang công tác từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng Kỷ niệm chương sớm 

hơn so với thời gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm. 

2. Cá nhân ngoài ngành Giáo dục 

a) Đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 05 năm trở lên, có nhiều đóng góp 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục; 

b) Có nhiều đóng góp trong việc tham gia ban hành cơ chế chính sách, tổ chức các 

hoạt động thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Giáo dục hoặc xây dựng, ủng 

hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận; 

c) Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho 

tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và người nước ngoài có đóng góp tích cực vào việc xây 

dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, 

hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế. 

 


